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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (ĐỀ 1)
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ 9



I-TRẮC NGHIỆM:(5đ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài.
1- Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối vói nông dân?
A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.
D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
2- Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX vì:
A. đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.
B. đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.
C. cải tổ để sớm áp dụng thành tựu KH-KT thế giới.
D. các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước luôn chống phá.
3-. Nét nổi  bật của tình hình châu Á từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX là:
A. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
B. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
C. phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
D. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
4- Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN là thành viên thứ mấy? 
A.Thành viên thứ 6.			B. Thành viên thứ 7.
C. Thành viên thứ 8.			D. Thành viên thứ 9.
5- Sau 20 năm cải cách mở cửa (1978 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc:
A. ổn định và phát triển mạnh.				B. phát triển nhanh chóng.
C. không ổn định và bị chững lại.			D. bị cạnh tranh gay gắt.
6. Hiện nay Hiệp hội các nước Đông Á (ASEAN) có bao nhiêu nước thành viên?
A. 5 nước.		B. 7 nước.		C. 10 nước.		D. 11 nước.
7- Nhiều người dự đoán rằng “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á” vì:
A. hầu hết các nước châu Á đề giành được độc lập.
B. kinh tế của các nước châu Á phát triển nhanh chóng.
C. kinh tế các nước châu Á chậm phát triển.
D. tình hình chính trị châu Á không ổn định.

8- Đặc điểm nổi bật của châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là:
A. phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.
B. được các nước tư bản phương Tây công nhận độc lập dân tộc.
C. diễn ra những cuộc chiến tranh cục bộ trên khắp châu lục.
D. có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới.
9-Đặc điểm chung của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. giành được độc lập bằng hình thức khởi nghĩa vũ trang.
B. thuộc địa kiểu cũ của các nước phương Tây.
C. thuộc địa kiểu mới của các nước phương Tây.
D. bị các nước Âu-Mĩ quay trở lại xâm lược.
10- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào?
A. Bắc Phi.		B. Nam Phi.		C. Đông Phi.		D. Tây Phi.
II- TỰ LUẬN: (5đ)
1- Nêu thành tựu đạt được của Liên Xô trong cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX) (2đ)
2- Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? (2đ).
3- Từ năm 1945 đến nay Đông Nam Á có những biến đổi gì?. Biến đổi nào là quan trọng nhất? (1đ).
----HẾT----
ĐÁP ÁN

I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn đúng mỗi câu được 0,33đ (3 câu = 1đ; 2 câu = 0,7đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	A
	D
	A


II- TỰ LUẬN: (5đ)
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1- HS trả lời được các ý sau: (2đ)
- Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô tăng trưởng nhanh chóng. 
-Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ;
- Chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp trên toàn thế giới
 - Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người. Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 
Năm 1961 phóng tàu "Phương Đông" đưa con người (I. Gagarin) lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.
- Về đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. 
2- Nêu được 2 ý: (2đ).
* Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi giành độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đến khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương
* Mục tiêu:  
Phát triển kinh tế, văn hoá, thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
3- HS nêu được (1đ)
*Từ năm 1945 đến nay Đông Nam Á có 3 biến đổi:
- Thứ nhất: Hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.
-Thứ hai: Sau khi giành độc lập các nước ĐNÁ ra sức xây dựng kinh tế-xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn.
-Thứ ba: Đến nay,các nước ĐNÁ đều gia nhập vào Hiệp hội các nước ĐNÁ. Đó là liên minh chính trị-kinh tế của khu vực
*Trong ba biến đổi đó thì biến đổi thứ nhất là quan trọng. Vì một nước độc lập mới có điều kiện phát triển kinh tế và hợp tác và giao lưu với các nước 
	

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ



0,5đ

0,5đ


1đ



0,25đ

0,25đ
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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (ĐỀ 2)
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ 9



I-TRẮC NGHIỆM:(5đ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài.
1- Đâu không phải là nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu?
A. Ban hành các quyền tự do dân chủ.			B. Tiến hành cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.	D. Đi xâm lược nhiều thuộc địa.
2- Công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp không thành công là do:
A. tình hình đất nước Liên Xô bị khủng hoảng nghiêm trọng.
B. không chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược toàn diện…
C. chống đối của các thế lực bên ngoài.
D. nhân dân Liên Xô không ủng hộ.
3- Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ La tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự suy yếu của các nước thực dân phương Tây.
B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.
C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
4- Khu vực nào ở châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng nhất về kinh tế trong nửa sau thế kỉ XX?
A. Đông Bắc Á.	B. Đông Nam Á.		C. Tây Nam Á.		D. Tây Á.
5- Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.		
B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.	
D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
6. Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã:
A. thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại.
B. áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp.
C. tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
D. thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao.
7- Công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay đã làm cho nền kinh đất nước:
A. phát triển nhanh chóng.				B. ổn định và phát triển mạnh.	
C. không ổn định và bị chững lại.			D. bị cạnh tranh gay gắt.
8- Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm nào?
A. Tháng 7-1992.			B.Thàng 7-1995.
C. Tháng 9-1997.			D. Tháng 4-1999
9- Nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á không ổn định là do:
A. sự canh tranh của các nước đế quốc.
 B. sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế.
C. một số nước châu Á diễn ra xung đột tranh chấp biên giới hoặc phong trào li khai.
D. diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.
10- Sự kiện nào được coi là “Năm châu Phi”?
A. Quốc gia đầu tiên châu Phi giành được độc lập.
B. Tổ chức thống nhất châu Phi (Liên minh châu Phi) ra đời.
C. Năm 1960, 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
D. Tất cả các quốc gia châu Phi đều giành độc lập. 
II- TỰ LUẬN: (5đ)
1- Vì sao Liên Xô phải khôi phục kinh tế sau chiến tranh? Nêu thành tựu của Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950? (2đ)
2- Trình bày hoàn cảnh ra đời và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?. (2đ).
3- Từ năm 1945 đến nay Đông Nam Á có những biến đổi gì?. Biến đổi nào là quan trọng nhất? (1đ).
----HẾT----
ĐÁP ÁN

I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn đúng mỗi câu được 0,33đ (3 câu = 1đ; 2 câu = 0,7đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	C


II- TỰ LUẬN: (5đ)
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1- HS trình bày được các ý: (2đ)
* Hoàn cảnh: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đất nước Liên Xô bị thiệt hại nặng nề về người và của.
* Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950)
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng.
- Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng đi vào hoạt động.
- Sản xuất nông nghiệp vượt mức chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải thiện.
-Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.
 2- HS trình bày 2 ý(2đ).
* Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi giành độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đến khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương
* Nguyên tắc:
 Cùng nhau tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác và phát triển kinh tế.
3- Nêu được các ý (1đ)
*Từ năm 1945 đến nay Đông Nam Á có 3 biến đổi:
- Thứ nhất: Hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.
-Thứ hai: Sau khi giành độc lập các nước ĐNÁ ra sức xây dựng kinh tế-xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn.
-Thứ ba: Đến nay,các nước ĐNÁ đều gia nhập vào Hiệp hội các nước ĐNÁ. Đó là liên minh chính trị-kinh tế của khu vực
*Trong ba biến đổi đó thì biến đổi thứ nhất là quan trọng. Vì một nước độc lập mới có điều kiện phát triển kinh tế và hợp tác giao lưu với các nước 
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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (ĐỀ 3)
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ 9



I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài
1- Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối vói nông dân?
A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản.
D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
2- Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX vì:
A. đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.
B. đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.
C. cải tổ để sớm áp dụng thành tựu KH-KT thế giới.
D. các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước luôn chống phá.
3-. Nét nổi  bật của tình hình châu Á từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX là:
A. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
B. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
C. phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
D. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
4- Để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực Đông Nam Á, Mĩ lập ra:
A. Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á.			B. Khối quân sự Đông Nam Á.
C. Liên minh chính trị-quân sự Đông Nam Á.		D. Hiệp các quốc gia Đông Nam Á. 
5- Sau 20 năm cải cách mở cửa (1978 - 1998) nền kinh tế Trung Quốc:
A. ổn định và phát triển mạnh.				B. phát triển nhanh chóng.
C. không ổn định và bị chững lại.				D. bị cạnh tranh gay gắt.
6. Hiện nay Hiệp hội các nước Đông Á (ASEAN) có bao nhiêu nước thành viên?
A. 5 nước.		B. 7 nước.		C. 10 nước.		D. 11 nước.
7- Nhiều người dự đoán rằng “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á” vì:
A. hầu hết các nước châu Á đề giành được độc lập.
B. kinh tế của các nước châu Á phát triển nhanh chóng.
C. kinh tế các nước châu Á chậm phát triển.
D. tình hình chính trị châu Á không ổn định.
8- Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô là:
A. sự sụp đổ của chế độ XHCN.		B. sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.
C. sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.	D. sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.
9- Đặc điểm nổi bật của châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là:
A. phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.
B. được các nước tư bản phương Tây công nhận độc lập dân tộc.
C. diễn ra những cuộc chiến tranh cục bộ trên khắp châu lục.
D. có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới.
10-Đặc điểm chung của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. giành được độc lập bằng hình thức khởi nghĩa vũ trang.
B. thuộc địa kiểu cũ của các nước phương Tây.
C. thuộc địa kiểu mới của các nước phương Tây.
D. bị các nước Âu-Mĩ quay trở lại xâm lược.
11- Công cuộc cải tổ đất nước của Goóc-ba-chốp (3-1985) làm cho đất nước Liên Xô:
A. thoát khỏi cuộc khủng hoảng.					
B. đất nước phát triển mạnh mẽ.
C. đất nước lún sâu vào cuộc khủng hoảng và rối loạn.
D. vươn lên trở thành cường quốc số 1 thế giới.
12- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào?
A. Bắc Phi.		B. Nam Phi.		C. Đông Phi.			D. Tây Phi.
13- Cụm từ nào dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. “Lục địa mới trỗi dậy”.				B. “Lục địa bùng cháy”.
C. “Sân sau của Mĩ”.				D. “Chàng khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ dài”.
14-  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng như thế nào?
A. Thuộc địa của Anh, Pháp.		B. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
C. Những nước hoàn toàn độc lập.		D. Lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau” của Mĩ.
15- Thành tựu nào sau đây của các nước Mĩ La-tinh đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước về kinh tế?
A. Dân chủ hóa sinh hoạt chính trị.
B. Củng cố độc lập chủ quyền.
C. Tiến hành cải cách kinh tế và thành lập tổ chức liên minh khu vực.
D. Ổn định tình hình đất nước.

II- TỰ LUẬN: (5đ)
1- Vì sao Liên Xô phải khôi phục kinh tế sau chiến tranh? Nêu thành tựu của Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950? (2đ)
2- Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi tham gia vào tổ chức ASEAN, Việt Nam có những cơ hội gì? (3đ).

ĐÁP ÁN

I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn đúng mỗi câu được 0,33đ (3 câu = 1đ; 2 câu = 0,7đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ý đúng
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	C


II- TỰ LUẬN: (5đ)
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1- Vì sao Liên Xô phải khôi phục kinh tế sau chiến tranh? Nêu thành tựu của Liên Xô đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1945-1950? (2đ)
* Hoàn cảnh: Sau chiến tranh thế giới thứ hai đất nước Liên Xô bị thiệt hại nặng nề về người và của.
* Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950)
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng.
- Sản xuất công nghiệp tăng 73%, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng đi vào hoạt động.
- Sản xuất nông nghiệp vượt mức chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải thiện.
-Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.
2- Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. Cơ hội khi tham gia vào tổ chức ASEAN (2đ).
* Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi giành độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đến khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương
* Mục tiêu:  
Phát triển kinh tế, văn hoá, thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
* Cơ hội khi Việt Nam tham gia ASEAN:
- Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực là cơ hội tốt để nước ta vươn ra thế giới.
- Là cơ hội tốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta thu hẹp dần khoảng cách với các nước trong khu vực như Xin-ga-po, Thái Lan…
- Có thể tiếp thu được những thành tựu khoa học –kĩ thuật tiên tiến trên thế giới   để áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.
- Có điều kiện thuận lợi để tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, trình độ quản lí của các nước trong khu vực…
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I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài
1- Đâu không phải là nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu?
A. Ban hành các quyền tự do dân chủ.			B. Tiến hành cải cách ruộng đất.
C. Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản.	D. Đi xâm lược nhiều thuộc địa.
2- Công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp không thành công là do:
A. tình hình đất nước Liên Xô bị khủng hoảng nghiêm trọng.
B. không chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược toàn diện…
C. chống đối của các thế lực bên ngoài.
D. nhân dân Liên Xô không ủng hộ.
3- Yếu tố nào sau đây quyết định nhất đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự suy yếu của các nước thực dân phương Tây.
B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.
C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.
4- Khu vực nào ở châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng nhất về kinh tế trong nửa sau thế kỉ XX?
A. Đông Bắc Á.	B. Đông Nam Á.		C. Tây Nam Á.		D. Tây Á.
5- Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.			B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.	D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
6- Mục đích thành lập tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là:
A. Nhu cầu phát triển của đất nước và ngăn chặn ảnh của các cường quốc bên ngoài đến khu vực.
B. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.
C. chuẩn bị lực lượng đối phó với các nước đế quốc.
D. để tăng cường sức mạnh cho khu vực
7. Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã:
A. thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại.
B. áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp.
C. tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
D. thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao.
8- Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.
B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
C. Đương lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.
D. Chậm cải tổ, khi tiến hành cải tổ mắc phải nhiều sai lầm.
9- Công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay đã làm cho nền kinh đất nước:
A. phát triển nhanh chóng.				B. ổn định và phát triển mạnh.	
C. không ổn định và bị chững lại.			D. bị cạnh tranh gay gắt.
10- Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. gia nhập tổ chức ASEAN.		B. trở thành nước công nghiệp mới.
C. giành được độc lập.			D. chống lại chủ nghĩa thực dân cũ.
11- Nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á không ổn định là do:
A. sự canh tranh của các nước đế quốc.
 B. sự cạnh tranh quyết liệt về kinh tế.
C. một số nước châu Á diễn ra xung đột tranh chấp biên giới hoặc phong trào li khai.
D. diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.
12- Sự kiện nào được coi là “Năm châu Phi”?
A. Quốc gia đầu tiên châu Phi giành được độc lập.
B. Tổ chức thống nhất châu Phi (Liên minh châu Phi) ra đời.
C. Năm 1960, 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
D. Tất cả các quốc gia châu Phi đều giành độc lập. 
13-  Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh” là
A. Cuba.       	B. Ac-hen-ti-na.       		C. Bra-xin.        	D. Mê-hi-cô.
14- Sự khác biệt căn bản giữa phong trào đấu tranh cách mạng ở châu Á, châu Phi với khu vực Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. lãnh đạo CM ở Châu Phi là giai cấp vô sản, ở Mĩ la tinh là giai cấp tư sản dân tộc.
B. châu Phi đấu tranh chống CNTD mới, khu vực Mĩ la tinh đấu tranh chống CNTD cũ.
C. hình thức đấu tranh ở Châu Phi chủ yếu là khởi nghĩa vũ tranh, Mĩ la tinh là đấu tranh chính trị.
D. châu Phi đấu tranh chống CNTD cũ, khu vực Mĩ la tinh đấu tranh chống CNTD mới.
15- Thành tựu nào sau đây của các nước Mĩ La-tinh đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước về chính trị?
A. Thành lập tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế 
B. Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị.
C. Tiến hành cải cách kinh tế 
D. Ổn định tình hình đất nước.

II- TỰ LUẬN: (5đ)
1- Nêu thành tựu đạt được của Liên Xô trong cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX) (2đ)
2- Trình bày hoàn cảnh ra đời và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?. Khi tham gia vào tổ chức ASEAN, Việt Nam có những cơ hội gì? (3đ).

ĐÁP ÁN

I-TRẮC NGHIỆM: (5đ) Chọn đúng mỗi câu được 0,33đ (3 câu = 1đ; 2 câu = 0,7đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ý đúng
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	B


II- TỰ LUẬN: (5đ)
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1- Thành tựu đạt được của Liên Xô trong cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX) (2đ)
- Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô tăng trưởng nhanh chóng. 
Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ;
- Chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp trên toàn thế giới
 - Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người. Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 
Năm 1961 phóng tàu "Phương Đông" đưa con người (I. Gagarin) lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.
- Về đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. 
2- Hoàn cảnh ra đời và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?. Khi tham gia vào tổ chức ASEAN, Việt Nam có những cơ hội gì? (2đ).
* Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi giành độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.
- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đến khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương
* Nguyên tắc:
 Cùng nhau tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác và phát triển kinh tế.
* Cơ hội khi Việt Nam tham gia ASEAN:
- Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực là cơ hội tốt để nước ta vươn ra thế giới.
- Là cơ hội tốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta thu hẹp dần khoảng cách với các nước trong khu vực như Xin-ga-po, Thái Lan…
- Có thể tiếp thu được những thành tựu khoa học –kĩ thuật tiên tiến trên thế giới   để áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.
- Có điều kiện thuận lợi để tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm, trình độ quản lí của các nước trong khu vực…
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